




CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN 

(SAVICO) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 14/BC-HĐQT-SVC  TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2022 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 

 (Từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022) 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM 

 

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN 

(SAVICO)  

-  Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM 

- Điện thoại: 028 3821 3913  Fax: 028 3821 3553        Email: ir@savico. vn 

- Vốn điều lệ: 333.205.320.000 đồng 

- Mã chứng khoán: SVC 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), 

Ban kiểm soát (BKS) và Tổng giám đốc (TGĐ). 

- Về thực hiện chức năng Kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021: 

ST

T 
Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ 28/04/2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2022 đã 

thông qua những nội dung sau: 

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt 

động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; 



2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả 

kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh 

doanh năm 2022; 

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021; 

4. Báo cáo tài chính năm 2021 (hợp nhất 

và riêng) đã được kiểm toán; 

5. Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn 

vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính  

năm 2022; 

6. Tờ trình về phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2021; 

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT 

quyết định một số vấn đề thuộc thẩm 

quyền của ĐHĐCĐ; 

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay 

thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-

2025); 

9. Tờ trình về phương án phát hành cổ 

phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ 

sở hữu. 

 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 - 2025):  

ST

T 
Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/ Không còn là 

thành viên HĐQT/ HĐQT 

độc lập 

Ngày 

bổ nhiệm 

Ngày  

miễn nhiệm 

1 Ông Mai Việt Hà Chủ tịch 29/05/2020 - 

2 Ông Lê Tuấn Phó Chủ tịch 29/05/2020 - 



3 Ông Nguyễn Ngọc Châu Phó Chủ tịch 29/05/2020 - 

4 Ông Nguyễn Công Bình Thành viên 29/05/2020 - 

5 Ông Nguyễn Hoàng Giang Thành viên 29/05/2020 - 

6 Ông Hoàng Tâm Hòa Thành viên 29/05/2020 28/4/2022 

7 Ông Phan Duơng Cửu Long Thành viên 29/05/2020 - 

8 Ông Nguyễn Huy Tuấn Thành viên 10/06/2021 - 

9 Ông Trần Văn Hiếu Thành viên 10/06/2021 - 

10 Bà Trần Hằng Thu Thành viên 28/04/2022 - 

 Ngày 28 tháng 04 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông 

qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng 

Tâm Hòa và bầu bổ sung Bà Trần Hằng Thu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công 

ty; 

2. Các cuộc họp của HĐQT:  

ST

T 
Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp 

tham dự 

Tỷ lệ 
Lý do không 

tham dự 

1 Ông Mai Việt Hà Chủ tịch 04/04 100%  

2 Ông Lê Tuấn Phó Chủ tịch 04/04 100%  

3 Ông Nguyễn Ngọc Châu Phó Chủ tịch 04/04 100%  

4 Ông Nguyễn Công Bình Thành viên 04/04 100%  

5 Ông Nguyễn Hoàng Giang Thành viên 04/04 100%  

6 Ông Hoàng Tâm Hòa Thành viên 04/04 100%  

7 Ông Phan Duơng Cửu Long Thành viên 04/04 100%  

8 Ông Nguyễn Huy Tuấn Thành viên 04/04 100%  

9 Ông Trần Văn Hiếu Thành viên 04/04 100%  

10 Bà Trần Hằng Thu Thành viên 01/04  Bầu bổ sung từ 

ngày 28/4/2022.  



Ngoài 04 cuộc họp trực tiếp nêu trên, trong 06 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) đã tổ chức 12 lần trưng cầu ý kiến các thành viên bằng văn bản để 

thông qua các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty và hệ thống. 

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:  

Hội đồng quản trị đã theo dõi sát diễn biến của thị trường và tổ chức nhiều cuộc họp, 

làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời và 

giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và 

người đại diện phần vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty nhằm giữ ổn định, an toàn hoạt 

động kinh doanh, tài chính và nhân sự toàn hệ thống cũng như các chỉ đạo mang tính định 

hướng nhất quán trong việc phát triển hệ thống. 

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 

STT Số Nghị quyết Ngày ban hành Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT-SVC 06/01/2022 

Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ P.TGĐ Công ty 

CP DVTH Sài Gòn (SAVICO) - Bà Trần 

Hằng Thu  

2 02/NQ-HĐQT-SVC 07/01/2022 
Phê duyệt phương án sử dụng quỹ lương năm 

2021  

3 03/NQ-HĐQT-SVC 03/03/2022 
Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2022 

4 04/NQ-HĐQT-SVC 21/03/2022 
Nhận chuyển nhượng và đầu tư góp vốn vào 

Công ty TNHH TM & DV Ô tô Đồng Hiệp 

5 05/NQ-HĐQT-SVC 29/03/2022 

Giao nhiệm vụ đại diện vốn, tham gia quản lý, 

kiểm soát tại Công ty TNHH TM & DV Ô tô 

Đồng Hiệp   

6 06/NQ-HĐQT-SVC 01/04/2022 
Về việc trang bị mới xe ô tô phục vụ công tác 

& thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng 

7 07/NQ-HĐQT-SVC 01/04/2022 
Về việc thành lập Ban tư vấn chiến lược - Đối 

ngoại trực thuộc Hội đồng quản trị 

8 08/NQ-HĐQT-SVC 01/04/2022 

Về việc điều chỉnh danh sách cán bộ đại diện 

vốn, tham gia quản lý, kiểm soát tại các công 

ty thành viên trong hệ thống SAVICO năm 

2022 

9 09/NQ-HĐQT-SVC 01/04/2022 
Về việc thông qua các OKRs theo 06 mục tiêu 

trọng tâm của năm 2022 



10 10/NQ-HĐQT-SVC 01/04/2022 

Ủy quyền phê duyệt hồ sơ cuộc họp 

ĐHĐCĐ/HĐTV thường niên năm 2022 của 

các Công ty thành viên 

11 11/NQ-HĐQT-SVC 20/04/2022 
Về việc thông qua giao dịch với bên có liên 

quan 

12 12/NQ-HĐQT-SVC 21/04/2022 
Về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp 

tại Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng 

13 13/NQ-HĐQT-SVC 22/04/2022 

Thay đổi Cán bộ đại diện vốn, tham gia quản 

lý và kiểm soát tại Công ty CP Sài Gòn Ô tô 

(Sài Gòn Ford)   

14 14/NQ-HĐQT-SVC 22/04/2022 
Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 

15 15/NQ-HĐQT-SVC 16/05/2022 Mua mới xe ô tô 

16 16/NQ-HĐQT-SVC 16/05/2022 
Hỗ trợ chi phí hoạt động cho Công ty Cổ 

Phần Đà Nẵng  

17 17/NQ-HĐQT-SVC 24/05/2022 

Thay đổi Cán bộ đại diện vốn, tham gia quản 

lý và kiểm soát tại Công ty TNHH Ô tô Lâm 

Đồng   

18 18/NQ-HĐQT-SVC 2/06/2022 

Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ P.TGĐ Công ty 

CP DVTH Sài Gòn (SAVICO)  

- Ông Võ Minh Lực  

19 19/NQ-HĐQT-SVC 20/06/2022 Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 

20 20/NQ-HĐQT-SVC 22/06/2022 
Cam kết hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH 

TM & DV Ô tô Đồng Hiệp 

21 21/NQ-HĐQT-SVC 28/06/2022 
Tái cấu trúc sơ đồ tổ chức quản trị, vận hành 

của Công ty 

 

III. BAN KIỂM SOÁT 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025): 

ST

T 
Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/ Không còn là 

thành viên BKS 

Ngày 

bổ nhiệm 

Ngày  

miễn nhiệm 

1 Bà Hoàng Thị Thu Hương Trưởng ban 29/05/2020 - 

2 Ông Ngô Hòa Thành viên 29/05/2020 - 

3 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên 10/06/2021 - 



2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát: 

ST

T 
Thành viên BKS Chức vụ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ 
Lý do không 

tham dự 

1 Bà Hoàng Thị Thu Hương Trưởng ban 3/3 100%  

2 Ông Ngô Hòa Thành viên 3/3 100%  

3 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên 3/3 100%  

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc: 

Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng Quản trị, tham gia giám sát 

các buổi kiểm phiếu trưng cầu ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị để kịp thời nắm bắt, ghi 

nhận tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông. 

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2021 

và tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đã 

có các khuyến nghị đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy 

định của pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản 

trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. 

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn 

tại Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, 

thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2022. 

 

IV. BAN ĐIỀU HÀNH: 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ban Tổng giám đốc:    

1 Ông Phan Duơng Cửu Long 15/01/1973 Thạc sĩ QTKD 29/05/2020 

2 Ông Nguyễn Công Bình 31/03/1978 Cử nhân kinh tế 29/05/2020 



3 Ông Đoàn Văn Quang 20/10/1971 Cử nhân kinh tế 29/05/2020 

4 Ông Trần Văn Hiếu 25/05/1968 Thạc sĩ QTKD 24/05/2021 

5 Bà Trần Hằng Thu 23/6/1978 Cử nhân Kinh tế 06/01/2022 

6 Ông Võ Minh Lực 01/01/1979 Thạc sĩ QTKD 02/06/2022 

Kế toán trưởng:    

1 Ông Ngô Văn Danh 27/12/1975 Cử nhân kinh tế 29/05/2020 

 

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:  

Các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý của Công ty thường xuyên tham 

gia các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo do Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán 

tổ chức về quản trị công ty cũng như các khóa đào tạo về kỹ năng quản trị, quản lý, điều hành 

và kiểm soát của các tổ chức chuyên môn khác. 

VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH 

CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY. 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Đính kèm Phụ lục 1. 

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: được thuyết minh trong 

báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm 

toán. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: được thuyết minh trong 

báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm 

toán. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: được thuyết minh trong báo cáo tài chính 

các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm toán. 

VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN 

CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không phát sính 

 





Trang 1 

 

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty: 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công 

ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

1. DANH SÁCH CÔNG TY CON 

1 
CTCP Dịch vụ 

Sài Gòn Ô tô 
  0302030265 30/06/2000 

Sở KHĐT 

TP.HCM 

61A Cao Thắng, 

Quận 03, Tp.HCM 
30/06/2000  Công ty con 

2 

Công ty TNHH 

Toyota Giải 

Phóng 

  0100773902 01/10/2020 
Sở KHĐT 

TP.Hà Nội 

807 Giải Phóng, 

Quận Hoàng Mai,  

Tp.Hà Nội 

22/01/1998  Công ty con 

3 
Công ty TNHH 

TMDV Sài Gòn 
  1800638890 11/08/2006 

Sở KHĐT 

TP.Cần Thơ 

164-166C Đường 

3/2, P. Hưng Lợi, Q. 

Ninh Kiều, Tp.Cần 

Thơ 

11/08/2006  Công ty con 

4 
CTCP Sài Gòn 

Ngôi Sao 
  0305081349 09/07/2007 

Sở KHĐT 

TP.HCM 

510 Quốc lộ 13, P. 

Hiệp Bình Phước, 

Tp. Thủ Đức, 

Tp.HCM 

09/07/2007  Công ty con 

5 
CTCP Savico  

Hà Nội 
  0102305191 03/07/2007 

Sở KHĐT 

TP.Hà Nội 

7-9 Đường Nguyễn 

Văn Linh, Phường 

Gia Thụy, Q.Long 

Biên, Tp.Hà Nội 

19/06/2007  Công ty con 

6 
Công ty TNHH 

Toyota Cần Thơ 
  1800662639 07/09/2020 

UBND 

TP.Cần Thơ 

71 Hùng Vương, 

P.Thới Bình, Q.Ninh 

Kiều, Tp.Cần Thơ. 

18/04/2007  Công ty con 



Trang 2 

7 
CTCP 

Savico Đà Nẵng 
  0401581979 03/01/2014 

Sở KHĐT 

TP.Đà Nẵng 

66 Võ Văn Tần, 

Quận Thanh Khê, 

Tp.Đà Nẵng 

03/01/2014  Công ty con 

8 CTCP OtoS   0312801485 08/08/2014 
Sở KHĐT 

TP.HCM 

68 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Quận 1, 

Tp.HCM 

02/06/2014  Công ty con 

9 
CTCP Đầu tư Đà 

Nẵng Sơn Trà 
  0401610891 17/06/2014 

Sở KHĐT 

TP.Đà Nẵng 

Bãi Trẹm,  

Quận Sơn Trà,  

TP.Đà Nẵng 

17/06/2014  Công ty con 

10 
CTCP Ô tô Sài 

Gòn Cửu Long 
  1801343681 26/06/2014 

Sở KHĐT 

TP.Cần Thơ 

274 đường 30/4,  

Quận Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ 

26/06/2014  Công ty con 

11 
CTCP Ôtô Nam 

Sông Hậu 
  1801395908 06/05/2015 

Sở KHĐT 

TP.Cần Thơ 

Lô E1-1, đường Võ 

Nguyên Giáp, Q. Cái 

Răng, TP.Cần Thơ 

06/05/2015  Công ty con 

12 
CTCP Ôtô Tây 

Bắc Sài Gòn 

 

 0313291741 08/06/2015 
Sở KHĐT 

TP.HCM 

43/7A, xã Xuân Thới 

Đông, H. Hóc Môn, 

TP. HCM 

08/06/2015  Công ty con 

13 
CTCP Ôtô Vĩnh 

Thịnh 

 

 3702366949 08/06/2015 
Sở KHĐT 

TP.HCM 

55/5 khu phố Bình 

Giao, TX. Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương 

06/06/2015  Công ty con 

14 

Công ty TNHH 

Xe và thiết bị 

chuyên dùng 

Vĩnh Thịnh 

 

 3801177156 21/06/2018 

Sở KHĐT 

Tỉnh Bình 

Phước 

Ấp 1, Xã Đồng Tiến, 

Huyện Đồng Phú,  

Tỉnh Bình Phước 

09/10/2018  Công ty con 

15 

Công ty CP Ô Tô 

Bà Rịa Vũng 

Tàu 

 

 3502458462 16/07/2021 
Sở KHĐT 

Tỉnh BRVT 

274, Quốc Lộ 51, 

khu phố Hải Dinh, 

phường Kim Dinh, 

BRVT. 

16/07/2021  Công ty con 

16 

Công ty TNHH 

TM&DV Ô tô 

Đồng Hiệp 

 

 1101940056 03/02/2020 
Sở KHĐT 

tỉnh Long An 

Số 7, khu phố 6, Thị 

trấn Bến Lức, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long 

An 

31/03/2022  Công ty con 

17 
Công ty CP Dịch 

vụ Ô tô Cần Thơ 

 

 1801716686 14/01/2022 
Sở KHĐT TP. 

Cần Thơ 

Số 110B Trần Văn 

Khéo, phường Cái 

Khế, Quận Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 

14/01/2022  Công ty con 
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18 
Công ty TNHH 

Ô tô Lâm Đông 

 

 5801392333 13/12/2018 

Sở KHĐT 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Số 200 Quốc lộ 20, 

thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng 

30/5/2022  Công ty con 

2. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ 

1 Mai Việt Hà 

 

 033073002782 5/12/2017 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

A4-6 Chung cư 

Khánh Hội, P1, Q4 
29/05/2020  CT HĐQT 

2 Lê Tuấn    012437791  17/06/2013 
CA Tp.Hà 

Nội 

P3 Nhà G T/T 

UBKH, Cống Vị, Ba 

Đình, Tp.Hà Nội 

29/05/2020  
Phó Chủ tịch 

HĐQT 

3 
Nguyễn Ngọc 

Châu 
    072070009582 10/07/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

8/21A Đinh Tiên 

Hoàng, P. ĐaKao, Q. 

1, Tp.HCM 

10/06/2021  
Phó Chủ tịch 

HĐQT 

4 
Phan Dương Cửu 

Long 
  048073000249 24/06/2020 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

51 Mỹ Văn, Khu phố 

6, P. Tân Phú, Q. 7, 

Tp.HCM 

06/05/2019  

TV.HĐQT; 

Tổng Giám 

đốc 

5 
Nguyễn Công 

Bình 
  023422122  19/07/2006 CA TP.HCM 

327 Lô C chung cư 

Nguyễn Thiện Thuật, 

P.1, Q.3, Tp.HCM 

29/05/2020  

TV.HĐQT; 

Phó Tổng 

Giám đốc 

6 Trần Hằng Thu    001178015124 14/11/2017 

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Căn hộ 2603, Tòa 

nhà C, Chung cư 

Imperia Garden, 203 

Nguyễn Huy Tưởng, 

Phường Thanh Xuân 

Trung, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

06/01/2022  

Thành viên 

HĐQT – 

Phó Tổng 

Giám đốc 

7 
Nguyễn Hoàng 

Giang 
   030086000194  03/07/2015 

Cục CS 

ĐKQLCT và 

QLQG về dân 

cư 

P1A1-198 Tây Sơn, 

Trung Liệt, Q. Đống 

Đa, Hà Nội 

29/05/2020  
Thành viên 

HĐQT 

8 Trần Văn Hiếu    056068000177  14/01/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

62 Đường C, Cảnh 

Viên 3, Phường Tân 

Phú, Quận 7, Tp. 

HCM 

10/06/2021  

Thành viên 

HĐQT  -Phó 

Tổng Giám 

đốc 
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9 
Nguyễn Huy 

Tuấn  
   001082036688  16/11/2020 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Số 2 ngõ 30 Tạ 

Quang Bửu Bách 

Khoa, Hai Bà Trưng, 

Tp.Hà Nội 

10/06/2021  
Thành viên 

HĐQT  

10 Võ Minh Lực   025673135 1/12/2012 CA. TPHCM 

Số 78/50B, đường số 

6, Tam Phú, Thủ 

Đức, TPHCM 

02/06/2022  
Phó Tổng 

Giám đốc 

11 
Hoàng Thị Thu 

Hương 
   038172000671 10/7/2021 

Cục CS 

ĐKQL CT & 

DLQG VDC 

04 Nguyễn Quý Đức, 

Phường An Phú, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM 

29/05/2020  Trưởng BKS 

12 Ngô Hòa     0280788560 01/07/2013 
CA tỉnh 

Bình Dương 

208A Nguyễn Trãi, 

P. Lái Thiêu, TP. 

Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương 

29/05/2020  
Thành viên 

BKS 

13 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 
   013598222 22/11/2012 

CA Tp.Hà 

Nội 

Phòng 1411 V1, Khu 

Home City, Tổ 45 

phường Yên Hòa, Q. 

Cầu Giấy, Hà Nội 

10/06/2021  
Thành viên 

BKS 

14 Đoàn Văn Quang    052071000445 13/07/2020 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

326/16 Phan Đình 

Phùng, P.1, Q. Phú 

Nhuận, Tp.HCM 

29/05/2020  

Phó Tổng 

Giám đốc; 

Người phụ 

trách quản 

trị Công ty 

15 Ngô Văn Danh    022772933 02/04/2015 CA TP.HCM 

159/52/29B Trần 

Văn Đang, Q3, 

Tp.HCM 

29/05/2020  
Kế toán 

trưởng 
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Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan 

 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/người 

nội bộ 

1 Mai Việt Hà  Chủ tịch 

HĐQT 

033073002782 

05/12/2017 

Cục CS QLHC về TTXH 

A4-6 Chung cư 

Khánh Hội, P1, 

Q4 

29/05/20

20 
  

Được 

bầu làm 

CT 

HĐQT 

nhiệm 

kỳ 4  

 

1.01 Mai Hoa Phượng     
201421669, 02/10/1996, 

CA Đà Nẵng 

615 Ngô Quyền, 

Đà Nẵng 
      Cha 

1.02 Đoàn Thị Kể     
201421668, 02/10/1996, 

CA Đà Nẵng 

615 Ngô Quyền, 

Đà Nẵng 
      Mẹ 

1.03 
Nguyễn Huỳnh Khánh 

Duyên 
    

201203330 cấp ngày 

6/3/2014. CA TP HCM 

A4-6 Chung cư 

Khánh Hội, P1, Q4 
      Vợ 

1.04 Nguyễn Lộc      N/A Định cư ở Mỹ       Bố vợ 

1.05 Huỳnh Thị Xuân      N/A Định cư ở Mỹ       Mẹ vợ 

1.06  Mai Việt Anh     

 048201000056 cấp ngày 

05/12/2017. Cục CS 

QLHC và TTXH 

 A4-6 Chung cư 

Khánh Hội, P1, Q4 
      Con 
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1.07  Mai Ngọc Anh      Chưa có 
 A4-6 Chung cư 

Khánh Hội, P1, Q4 
      Con 

1.08 Mai Quỳnh Giang     
 201711848 cấp ngày 

18/12/2018, CA Đà Nẵng 

Trung đoàn 224, 

Sư Đoàn 375 Quân 

ủy Phòng không, 

Không quân 

      Em 

1.09 Mai Thị Anh Ngọc      
201421694 , 02/10/1996 , 

CA Đà Nẵng  

615 Ngô Quyền, 

Đà Nẵng  
      Em 

2 Lê Tuấn   

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

012437791, 17/06/2013, 

CA Hà Nội 

P3 Nhà G T/T 

UBKH, Cống Vị, 

Ba Đình, Hà Nội 

29/05/20

20 
  

Được 

bầu làm 

TV, PCT 

HĐQT 

Phó Chủ tịch 

HĐQT 

2.01 Lê Thúc Dục     
011798983, 01/09/2008, 

CA Hà Nội 
        Cha ruột 

2.02 Nguyễn Thị Thanh Hà     
011699413, 04/08/2003, 

CA Hà Nội 
        Mẹ ruột 

2.03 Hà Phương Lê     
012296579, 06/11/2010, 

CA Hà Nội 
        Vợ 

2.04 Lê Tuấn Phong               Con ruột 

2.05 Lê Tuấn Minh               Con ruột 

2.06 Hà Huy Thông     
010284207, 29/09/1998, 

CA Hà Nội 
        Bố vợ 
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2.07 Trần Thị Song Hà     
010538404, 29/9/1998, CA 

Hà Nội 
        Mẹ vợ 

3 Nguyễn Ngọc Châu   

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

 072070009582, 

10/07/2021 , Cục CS 

QLHC về TTXH 

8/21A Đinh Tiên 

Hoàng, P. 

ĐaKao, Q. 1, 

TP.HCM 

10/06/20

21 
  

Được 

bầu làm 

PCT 

HĐQT 

 

3.01 Nguyễn Ngọc Trân     
020074185, 23/06/2005, 

CA TP.HCM 
       Cha ruột 

3.02 Trần Thị Yến     
020675039, 02/06/2005, 

CA TP.HCM 
       Mẹ ruột 

3.03 Huỳnh Thị Phương Nam     

079177010258, 

01/07/2019, Cục CS 

QLHC về dân cư 

       Vợ 

3.04 Nguyễn Quốc Khánh     

079204023457, 

01/07/2019, Cục CS 

ĐKQLCT và QLQG về 

dân cư 

       Con ruột 

3.05 Nguyễn Quốc Thịnh              Con ruột 

3.06 Nguyễn Ngọc Minh     

077072000531, 

01/09/2017, Cục CS 

ĐKQLCT và QLQG về 

TTXH 

       Em ruột 

3.07 Nguyễn Ngọc Yến Anh     
022675802, 15/01/2014, 

CA TP.HCM 
       Em ruột 
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3.08 Nguyễn Ngọc Thanh     

079075007660, 

20/04/2018, Cục CS 

ĐKQLCT và QLQG về 

dân cư 

       Em ruột 

4 Phan Dương Cửu Long  

- Thành 

viên 

HĐQT;  

- Tổng 

Giám 

đốc. 

048073000249, 

24/06/2020, Cục CS 

QLHC về TTXH 

51 Mỹ Văn, Khu 

phố 6, P. Tân 

Phú, Q. 7, TP. 

HCM 

06/05/20

19 
    

4.01 Phan Quảng   Không 

048040000003, 

17/06/2016, Cục CS 

ĐKQLCT và QLQG về dân 

cư 

51 Mỹ Văn, Khu 

phố 6, P. Tân Phú, 

Q. 7, TP. HCM 

      Bố 

4.02 Nguyễn Thu Nga   Không 

036174002093, 

26/09/2016, Cục CS 

ĐKQLCT và QLQG về dân 

cư 

51 Mỹ Văn, Khu 

phố 6, P. Tân Phú, 

Q. 7, TP. HCM 

      Vợ 

4.03 Phan Dương Gia Huy   Không 

Hộ chiếu số: C2246875, 

13/10/2016, Cục quản lý 

xuất nhập cảnh  

51 Mỹ Văn, Khu 

phố 6, P. Tân Phú, 

Q. 7, TP. HCM 

      Con 

4.04 Phan Dương Uyên Khanh   Không 

Hộ chiếu số: C1458109, 

25/03/2016, Cục quản lý 

xuất nhập cảnh 

51 Mỹ Văn, Khu 

phố 6, P. Tân Phú, 

Q. 7, TP. HCM 

      Con 

4.05 Dương Thị Hồng Xuyến  Không 

036150006386, 

22/04/2021, Cục CS QLHC 

về TTXH 

628C Đường xa lộ 

HN, P. An Phú, 

TP. Thủ Đức 

   Mẹ vợ 

4.06 
Phan Dương Phượng 

Quyên 
 Không 

048170002983, 

18/01/2022, Cục CS QLHC 

về TTXH 

22 đường số 2, 

P.An Lạc A, Bình 

Tân, TP. HCM 

   Chị ruột 

4.07 Lê Công Khánh  Không 
024248302, 13/7/2013, CA 

TP.HCM  

22 đường số 2, 

P.An Lạc A, Bình 

Tân, TP. HCM 

   
Chồng Chị 

ruột 
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4.08 Phan Dương Trường Sơn  Không 

048076000047, 

21/12/2021, Cục CS QLHC 

về TTXH 

504/30 Cách mạng 

tháng 8, P. 11, Q. 

3, TP. HCM 

   Em ruột 

4.09 Nguyễn Ngọc Hạnh  Không 

079175015449, 

02/04/2021, Cục CS QLHC 

về TTXH 

504/30 Cách mạng 

tháng 8, P. 11, Q. 

3, TP. HCM 

   Vợ Em ruột 

5 Nguyễn Công Bình  

Thành 

viên 

HĐQT; 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

023422122, 19/07/2006, 

CA TP.HCM 

327 Lô C chung 

cư Nguyễn Thiện 

Thuật, P.1, Q.3, 

HCM 

5/29/202

0 
  

Được 

bầu làm 

TV 

HĐQT 

nhiệm 

kỳ 4; tái 

bổ 

nhiệm 

PTGĐ 

 

5.01 Nguyễn Thị Anh Thư     
024797548, 2/12/2010, CA 

TP.HCM 

327 Lô C chung cư 

Nguyễn Thiện 

Thuật, P.1, Q.3, 

HCM 

      Vợ 

5.02 Nguyễn Công Anh       

327 Lô C chung cư 

Nguyễn Thiện 

Thuật, P.1, Q.3, 

HCM 

      Con 

5.03 Nguyễn Thư Anh       

327 Lô C chung cư 

Nguyễn Thiện 

Thuật, P.1, Q.3, 

HCM 

      Con 

5.04 Nguyễn Thị Kim Ngọc     
021571739, 15/10/2007, 

CA TP.HCM 

327 Lô C chung cư 

Nguyễn Thiện 

Thuật, P.1, Q.3, 

HCM 

      Chị 

5.05 Nguyễn Thị Kim Anh     
020349178, 17/02/2003, 

CA TP.HCM 

327 Lô C chung cư 

Nguyễn Thiện 

Thuật, P.1, Q.3, 

HCM 

      Chị 
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5.06 Nguyễn Thị Kim Thúy     
022189222, 12/01/2000, 

CA TP.HCM 

327 Lô C chung cư 

Nguyễn Thiện 

Thuật, P.1, Q.3, 

HCM 

      Chị 

5.07 Nguyễn Thị Kiều Hạnh     
023424550, 08/06/2005, 

CA TP.HCM 

327 Lô C chung cư 

Nguyễn Thiện 

Thuật, P.1, Q.3, 

HCM 

      Chị 

5.08 Nguyễn Công Tuấn     
022771038, 06/06/2003, 

CA TP.HCM 

327 Lô C chung cư 

Nguyễn Thiện 

Thuật, P.1, Q.3, 

HCM 

      Anh 

6. Trần Văn Hiếu   

Thành 

viên 

HĐQT- 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

056068000177, 

14/01/2021, Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

62 Đường C, 

Cảnh Viên 3, 

Phường Tân Phú, 

Quận 7, Tp. 

HCM 

10/06/20

21 
  

Bổ 

nhiệm 
 

6.01 Trần Trung               Bố đẻ 

6.02 Trần Thị Cách     
220414082, 19/12/2009, 

Công An tỉnh Khánh Hòa 
        Mẹ đẻ 

6.03 Hồ Thị Hồng Ninh     
024533218, 14/07/2006, 

Công An Tp.HCM 

62 Đường C, Cảnh 

Viên 3, P. Tân 

Phú, Q. 7, Tp. 

HCM 

      Vợ 

6.04 Hồ Kỳ Liên               Bố vợ 

6.05 Phan Thị Mãi               Mẹ vợ 
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6.06 Trần Thị Mỹ Phương     
220741796, 23/3/2012, 

Công An Tỉnh Khánh Hòa 
        Em gái 

6.07 Trần Văn Ân     
056072000525, 2/4/2021, 

Cục Cảnh sát 
        Em trai 

6.08 Trần Thị Mỹ Trang     
225034609, 30/10/2015, 

Công An Tỉnh Khánh Hòa 
        Em gái 

6.09 Trần Thị Kim Chân     
025539570, 15/10/2011, 

Công An Tp.HCM 
        Em gái 

6.10 Trần Thị Kim Duyên     
025441696, 7/3/2011, 

Công An Tp.HCM 
        Em gái 

6.11 Trần Văn Dũng     
225192477, 9/5/2014, 

Công An Tỉnh Khánh Hòa 
        Em trai 

6.12 Nguyễn Văn Cường     
220672644, 9/5/2010, 

Công An Tỉnh Khánh Hòa 
        Em rể 

6.13 Phan Minh Toàn     
079080008178, 

19/11/2018, Cục Cảnh sát 
        Em rể 

6.14 Nguyễn Thế Vinh     
025404094, 1/12/2010, 

Công An Tp.HCM 
        Em rể 

6.15 Nguyễn Thị Mơ     
225488139, 22/3/2008, 

Công An Tỉnh Khánh Hòa 
        Em dâu 
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6.16 Hồ Lê Hương     
025377209, 19/11/2010, 

Công An Tp.HCM 
        Em dâu 

6.17 Trần Hồ Nhật Anh     
026025286, 20/6/2015, 

Công An Tp.HCM 

62 Đường C, Cảnh 

Viên 3, P. Tân 

Phú, Q. 7, Tp. 

HCM 

      Con trai 

6.18 Trần Hồ Nhật Nguyên       

62 Đường C, Cảnh 

Viên 3, P. Tân 

Phú, Q. 7, Tp. 

HCM 

     Con trai 

7 Nguyễn Hoàng Giang   

Thành 

viên 

HĐQT 

030086000194, 03/7/ 2015, 

Cục CS ĐKQLCT và 

QLQG về dân cư 

P1A1-198 Tây 

Sơn, Trung Liệt, 

Q. Đống Đa, Hà 

Nội 

29/05/20

20 
  

Được 

bầu làm 

TV 

HĐQT 

nhiệm 

kỳ 4 

 

7.01 Vũ Mai Lan    

03016003374, 30/01/2018, 

Cục CS ĐKQLCT và 

QLQG về dân cư 

        Mẹ ruột 

7.02 Đào Việt Nga    
013125116, 04/10/2008, 

CA Hà Nội 
        Vợ 

7.03 Nguyễn Huyền Trang    

030192000060, 

06/01/2015, Cục CS 

ĐKQLCT và QLQG về dân 

cư 

        Em ruột 

7.04 Nguyễn Đào Mỹ Anh               Con 

7.05 Nguyễn Đào Mỹ An               Con 
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7.06 Nguyễn Đào Mỹ Dung               Con 

8 Nguyễn Huy Tuấn    

Thành 

viên 

HĐQT  

001082036688, 

16/11/2020, Cục trưởng 

cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 2 ngõ 30 Tạ 

Quang Bửu Bách 

Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

10/06/20

21 
  

Bổ 

nhiệm 
 

8.01 Nguyễn Huy Ninh     
010064675, 11/8/2006, 

Công an Hà Nội 
        Bố đẻ 

8.02 Nguyễn Thị Bích Hoa     
011076927, 18/5/2006, 

Công an Hà Nội 
        Mẹ đẻ 

8.03 Nguyễn Thanh Dung     

001182004580, 

31/10/2014, Cục CS DKQL 

cư trú 

Số 2 ngõ 30 Tạ 

Quang Bửu Bách 

Khoa, Hai Bà 

Trưng, HN  

      Vợ 

8.04 Nguyễn Huy Thiên Bảo       

Số 2 ngõ 30 Tạ 

Quang Bửu Bách 

Khoa, Hai Bà 

Trưng, HN 

      Con trai 

8.05 Nguyễn Huy Thiên Hải       

Số 2 ngõ 30 Tạ 

Quang Bửu Bách 

Khoa, Hai Bà 

Trưng, HN 

      Con trai 

8.06 Nguyễn Huy Thiên Vũ       

Số 2 ngõ 30 Tạ 

Quang Bửu Bách 

Khoa, Hai Bà 

Trưng, HN 

      Con trai 

8.07 Nguyễn Huy Thiên Ân       

Số 2 ngõ 30 Tạ 

Quang Bửu Bách 

Khoa, Hai Bà 

Trưng, HN 

      Con trai 
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8.08 Nguyễn Huy Hoàng     
001090000696, 16/9/2013, 

Cục CS DKQL cư trú 

Số 2 ngõ 30 Tạ 

Quang Bửu Bách 

Khoa, Hai Bà 

Trưng, HN 

      Em trai 

8.09 Nguyễn Ngọc Dậu     
048045000007, 11/5/2017, 

Hà Nội 

Số 39 ngách 15 

ngõ 167 Tây Sơn 
      Bố vợ 

8.10 Nguyễn Thị Viền     
027148000009, 22/7/2013, 

Hà Nội 

Số 39 ngách 15 

ngõ 167 Tây Sơn 
      Mẹ vợ 

9 Trần Hằng Thu  

Thành 

viên 

HĐQT - 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

001178015124, 

14/11/2017, Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG 

về dân cư 

Căn hộ 2603, Tòa 

nhà C, Chung cư 

Imperia Garden, 

203 Nguyễn Huy 

Tưởng, Phường 

Thanh Xuân 

Trung, Quận 

Thanh Xuân, Hà 

Nội 

     

9.01 Trần Văn Hiển     

001049003792, 

12/01/2018, Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư 

       Bố 

9.02 Đào Thị Cúc Hương      Không có        Mẹ 

9.03 Daniel Matthew Wood      556941828, 01/02/2019 UK       Chồng 

9.04 Daniel Anh Khôi Wood     Còn nhỏ, chưa có        Con 
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9.05 Heidi Đan My Wood     Còn nhỏ, chưa có        Con 

9.06 Matilda Đan Hạ     Còn nhỏ, chưa có        Con 

9.07 Trần Anh Quân     

001075022440,18/06/2019, 

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 

       Anh trai 

9.08 
Công ty Cổ phần Hàng 

không Hải Âu 
  

 Bà Trần 

Hằng 

Thu giữ 

chức vụ 

Phó Tổng 

Giám đốc 

Giấy ĐKKD: 4201293113, 

30/05/2011, Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Thành phố Hà Nội 

        

9.09 Công ty Cổ phần Tasco  

Bà Trần 

Hằng 

Thu giữ 

chức vụ 

Thành 

viên 

HĐQT 

độc lập 

Giấy ĐKKD: 0600264117, 

26/12/2007, Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Thành phố Hà Nội 

     

10 Hoàng Thị Thu Hương   
Trưởng 

BKS 

038172000671, 21/06/2016 

, Cục CS ĐKQL CT & 

DLQG VDC 

04 Nguyễn Quý 

Đức, Phường An 

Phú, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

29/05/20

20 
  

Được 

bầu làm 

Trưởng 

BKS 

nhiệm 

kỳ 4 

 

10.01 Hoàng Sĩ Đức      

038042000095, 

25/02/2016, CCS 

ĐKQLCT&DLQGVDC 

        Cha 
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10.02 Trần Thị Yến     
038145002444, 10/5/2021, 

CCS QLHCVTTXH 
        Mẹ 

10.03 Hoàng Hải Đăng     

038070004175, 12/9/2017 , 

CCS 

ĐKQLCT&DLQGVDC 

        Anh ruột 

10.04 Hoàng Thị Kim Dung     
023312441, 11/5/2011 , 

CA TP HCM 
        Em ruột 

10.05 Nguyễn Văn Trần Huy     

082073000189, 08/9/2017, 

CCS 

ĐKQLCT&DLQGVDC 

        Chồng 

10.06 Nguyễn Trần Hoàng Ngọc     

079300008306, 18/4/2017, 

CCS 

ĐKQLCT&DLQGVDC 

        Con 

10.07 Nguyễn Trần Hoàng Mai     

079305014859, 

17/02/2020, CCS 

QLHCVTTXH 

        Con 

10.08 Nguyễn Văn Chương     
310157470, 21/5/2007, CA 

Tiền Giang 
        Bố chồng 

10.09 Trần Thanh Dân     
310161201, 27/9/2013, CA 

Tiền Giang 
        Mẹ chồng 

10.1 Vũ Trọng Trí     
079075010680, 14/5/2019, 

CCS QLHCVTTXH 
        Em rể 

11 Ngô Hòa     

0280788560, 01/7/2013, 

CA  

Bình Dương 

208A Nguyễn 

Trãi, P. Lái 

Thiêu, TP. Thuận 

An, Tỉnh Bình 

Dương 

29/05/20

20 
 

Được 

bầu làm 

TV BKS 

nhiệm 

kỳ 4 
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11.01 Nguyễn Thị Liễu     0280091042, 15/04/2015,          Mẹ 

11.02 Nguyễn Thị Thu Nga     
024011831, 21/11/2011, 

CA TP.HCM 
        Vợ 

11.03 Ngô Bảo Khang               Con 

11.04 Ngô Hiếu     
280691240, 08/04/2013, 

CA Bình Dương 
        Anh 

12 Đoàn Văn Quang   

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc; 

Người 

phụ 

trách 

quản trị 

Công ty 

052071000445, 44025, 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

326/16 Phan Đình 

Phùng, P.1, Q. 

Phú Nhuận, 

TPHCM 

29/05/20

20 
  

Tái bổ 

nhiệm 

PTGĐ 

 

12.01 Nguyễn Thị Hà     
052144000056, 44036, Cục 

Cảnh sát QLHC về TTXH 

326/16 Phan Đình 

Phùng, P.1, Q. Phú 

Nhuận, TPHCM 

      Mẹ 

12.02 Phan Thị Hồng Thắm     
083178000794, 44025, Cục 

Cảnh sát QLHC về TTXH 

326/16 Phan Đình 

Phùng, P.1, Q. Phú 

Nhuận, TPHCM 

      Vợ 

12.03  Đoàn Quế Anh       

326/16 Phan Đình 

Phùng, P.1, Q. Phú 

Nhuận, TPHCM 

      Con 

12.04 Đoàn Thế Bảo       

326/16 Phan Đình 

Phùng, P.1, Q. Phú 

Nhuận, TPHCM 

      Con 
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13 Ngô Văn Danh   
Kế toán 

trưởng 

022772933, 02/04/2015, 

CA TPHCM 

159/52/29B Trần 

Văn Đang, Q3, 

TPHCM 

29/05/20

20 
  

Tái bổ 

nhiệm 

KTT 

 

13.01 Ngô Thị Thu Hà     020144082, CA TPHCM 

159/52/29B Trần 

Văn Đang Q3, 

TPHCM 

      Chị 

13.02 Ngô Thị Thu Hằng     020648545, CA TPHCM 

905/1Âu Cơ 

Q.Tân Phú, 

TP.HCM 

      Chị 

13.03 Ngô Thị Mỹ Hạnh     021568868, CA TPHCM 

159/74/52 Trần 

Văn Đang Q3, 

TPHCM 

      Chị 

13.04 Ngô Thị Mỹ Hiệp     022245636, CA TPHCM 

159/74/52 Trần 

Văn Đang Q3, 

TPHCM 

      Chị 

13.05 Ngô Văn Tuấn     022245637, CA TPHCM 

159/74/52 Trần 

Văn Đang Q3, 

TPHCM 

      Anh 

14 Võ Minh Lực  

Giám 

đốc BP. 

DVTM 

Số CMND: 025673135 

Ngày cấp: 1/12/2012 

Nơi cấp: TPHCM 

78/50b, đường số 

6, Tam Phú, Thủ 

Đức, TPHCM 

02/6/202

2 
 

Được bổ 

nhiệm 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

SAVICO 

 

14.01 Lê Thị Bích Phượng   

Số CMND: 025673137 

Ngày cấp: 1/12/2012 

Nơi cấp: TPHCM 

78/50b, đường số 

6, Tam Phú, Thủ 

Đức, TPHCM 

25/10/20

12 
  Vợ 

14.02 Võ Thị My Lia   

Số CMND: 094063010393 

Ngày cấp: 10/12/2012 

Nơi cấp: Sóc Trăng 

278/3, khóm 5, p2 

công định, Sóc 

Trăng 

   Chị gái 
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14.03 Võ Minh Nhựt   

Số CMND: 089069013458 

Ngày cấp: 18/11/2021 

Nơi cấp: An Giang 

Trung Sơn, Óc Eo, 

Thoại Sơn, An 

Giang 

   Anh trai 

14.04 Võ Thị Lệ Hằng   

Số CMND: 089174016073  

Ngày cấp: 18/7/2021 

Nơi cấp: An Giang 

Trung Sơn, Óc Eo, 

Thoại Sơn, An 

Giang 

   Chị gái 

14.5 Võ Ngọc Ý   

Số CMND:/ 351364948 

Ngày cấp: 5/11/2004 

Nơi cấp: An Giang 

Trung Sơn, Óc Eo, 

Thoại Sơn, An 

Giang 

   Em gái 

14.6 Võ Ngọc Mai   

Số CMND:  

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

Trung Sơn, Óc Eo, 

Thoại Sơn, An 

Giang 

   Em gái 

14.7 Võ Minh Sang   

Số CMND: 372012925 

Ngày cấp: 1/12/2017 

Nơi cấp: Kiên Giang 

Tổ 7, ấp Suối Đá, 

Dương Đông, Phú 

Quốc 

   Em trai 

14.8 Lê Thành Lâm   

Số CMND: 094063010393 

Ngày cấp: 1/9/2021 

Nơi cấp: Sóc Trăng 

278/3, khóm 5, p2 

công định, Sóc 

Trăng 

   Anh rể 

14.9 Lưu Thị Thu   

Số CMND: 350706490 

Ngày cấp: 20/8/2019 

Nơi cấp: An Giang 

Trung Sơn, Óc Eo, 

Thoại Sơn, An 

Giang 

   Chị dâu 

14.10 Nguyễn Văn Tung   

Số CMND: 086067003982 

Ngày cấp: 18/7/2021 

Nơi cấp: An Giang 

Trung Sơn, Óc Eo, 

Thoại Sơn, An 

Giang 

   Anh rể 

14.11 Lê Long Hồ   

Số CMND: 352417288 

Ngày cấp: 23/6/2014 

Nơi cấp: An Giang 

Trung Sơn, Óc Eo, 

Thoại Sơn, An 

Giang 

   Em rể 

14.12 

 
Lê Văn Dành   

Số CMND: 351393857 

Ngày Cấp: 09/09/2010 

Nơi Cấp: An Giang 

Trung Sơn, Óc Eo, 

Thoại Sơn, An 

Giang 

   Ba vợ 
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14.13 Nguyễn Thị Được   

Số CMND: 350541444 

Ngày Cấp: 29/06/2015 

Nơi Cấp: An Giang 

Trung Sơn, Óc Eo, 

Thoại Sơn An 

Giang 

   Mẹ Vợ 

14.14 Lê Thị Bé Tú   

Số CMND: 351666334 

Ngày Cấp: 19/06/2018 

Nơi Cấp : An Giang 

53 Đường Lò 

Chén, Phường 

Chính Nghĩa, Thủ 

Dầu Một,     Bình 

Dương 

   Em Vợ 

14.15 Lê Trung Tuấn   

Số CMND: 351934781 

Ngày Cấp: 26/02/2015 

Nơi Cấp: An Giang 

Kp4, Dương 

Đông, TP Phú 

Quốc, Kiên Giang 

   Em Vợ 

14.16 
CTY TNHH MTV Ô TÔ 

SÀI GÒN PHÚ QUỐC 
       

Người nội bộ 

sở hữu 100% 

14.17 
CTY TNHH KHÁCH SẠN 

NHÀ HÀNG BIỂN ĐÔNG 
       

Người nội bộ 

sở hữu 100% 

14.18 

CTY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÕ 

HOÀNG 

       

Vợ của Người 

nội bộ sở hữu 

100% 

14.19 
CTY TNHH DVTM 

PHƯỢNG ANH 
       

Vợ của Người 

nội bộ sở hữu 

100% 

 


